
Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01330 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Thức ăn hỗn hợp  

(12 sản phẩm, chi tiết tại stt 1-12 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.25.01651 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Thức ăn hỗn hợp  

(01 sản phẩm, chi tiết tại stt 13 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01331 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Thức ăn bổ sung  

(19 sản phẩm, chi tiết tại stt 14-32 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26  tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.25.01652 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Thức ăn bổ sung  

(01 sản phẩm, chi tiết tại stt 33 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01332 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Thức ăn tươi, sống  

(04 sản phẩm, chi tiết tại stt 34-37 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01333 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

(10 sản phẩm, chi tiết tại stt 38-47 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.21.01588 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

(02 sản phẩm, chi tiết tại stt 48-49 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 

 

  

http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn/


Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
http://tt3k.tongcucthuysan.gov.vn 

 
                   

 

 

CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM, 

KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Số: HQ.05.0.23.01388 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : 
Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 

(03 sản phẩm, chi tiết tại stt 50-52 Phụ lục 1 đính kèm) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ  - 

SẢN XUẤT HẢI THẦN 

Địa chỉ trụ sở  : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Địa chỉ sản xuất : Tổ dân phố Hòa Do 6B, phường Cam Phúc Bắc, thành 

phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 1 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT               

Hiệu lực của Giấy chứng nhận : 2 năm kể từ ngày cấp 

 

 

 

Quyết định chứng nhận 

Số:               /QĐ-TTKN-CNKN 

Ngày   26   tháng  4  năm 2025 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Yến 
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